
PHỤ LỤC 01
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)

CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số: 94 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT Ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội

Kế hoạch vốn ngân sách
trung ương (vốn trong

nước) của Chương trình
phục hồi và phát triển kinh

tế - xã hội

Ghi chú

TỔNG SỐ 200,000

1 ĐẦU TƯ HỆ THỐNG Y TẾ CƠ SỞ, Y TẾ DỰ PHÒNG, TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT, VIỆN VÀ BỆNH
VIỆN CẤP TRUNG ƯƠNG 200,000
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PHỤ LỤC 02
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 94 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn Trung ương
giao

Địa phương
giao

Trong đó:

Ghi chú

Phân bổ chi
tiết tại Quyết

định số
875/QĐ-UBND

ngày
30/12/2022

Phân bổ chi
tiết đợt này

TỔNG SỐ 1,825,767 1,825,767 1,625,767 200,000

1 VỐN TRONG NƯỚC 1,753,400 1,753,400 1,553,400 200,000

Trong đó:

- Nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 345,000 345,000 145,000 200,000

- Thu hồi các khoản vốn ứng trước 157,581 157,581 157,581

- Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên kết vùng, đường ven biển, dự án
trọng điểm khác 200,000 200,000 200,000

2 VỐN NƯỚC NGOÀI 72,367 72,367 72,367
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PHỤ LỤC 03
DANH MỤC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

(VỐN TRONG NƯỚC) TỪ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số: 94 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư
Kế hoạch vốn NSTW bố trí từ

Chương trình phục hồi và phát
triển kinh tế - xã hội

Kế hoạch năm 2023 cho dự án
bố trí từ Chương trình phục hồi

và phát triển kinh tế - xã hội

Ghi chú
Số quyết định;

ngày, tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số
Trong đó:

Chuẩn bị đầu
tư

Tổng số
Trong đó:

Chuẩn bị đầu
tư

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
NSTW

TỔNG SỐ 200,000 200,000 200,000 200,000

I ĐẦU TƯ HỆ THỐNG Y TẾ CƠ SỞ, Y TẾ DỰ PHÒNG, TRUNG TÂM KIỂM
SOÁT BỆNH TẬT, VIỆN VÀ BỆNH VIỆN CẤP TRUNG ƯƠNG 200,000 200,000 200,000 200,000

(1) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023

1 Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03
Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng các công
trình giao thông, dân

dụng và công nghiệp tỉnh
Kon Tum

Ngọc Hồi,
Đăk Glei,
Đăk Hà

50/NQ-HĐND,
26/8/2022;

772/QĐ-UBND,
29/12/2022

200,000 200,000 200,000 200,000
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